
STT MSSV LỚP NGÀY SINH GVHD

1 33171025121 VB20BKN01 Nguyễn Thị Bích Anh 14/05/1990 Ths. Lê Thị Cẩm Hồng (09 sv)

2 33161025216 VB19BKN000 Nguyễn Tú Anh 11/03/1975 ĐT: 0902582360

3 33171025004 VB20BKN01 Vũ Thị Kiều Anh 30/12/1994

4 33171025021 VB20BKN00 Chu Văn Bình 11/09/1987

5 33171025267 VB20BKN01 Ngụy Phụng Cao 27/12/1994

6 33171025387 VB20BKN01 Nguyễn Hữu Cường 02/12/1991

7 33151025469 VB18BKN00 Nguyễn Văn Doanh 18/04/1991

8 33171025133 VB20BKN01 Huỳnh Thị Xuân Dượt 01/12/1993

9 33171020249 VB20AKN01 Huỳnh Lê Trúc Giang 10/01/1993

10 33171025328 VB20BKN01 Phan Thanh Hiền 19/01/1992 TS. Phạm Quang Huy (09 sv)

11 33171025109 VB20BKN01 Bùi Công Hiếu 19/06/1994 ĐT: 0908231260

12 33171025276 VB20BKN01 Nguyễn Thị Hòa 13/05/1988

13 33171025315 VB20BKN01 Nguyễn Thu Hồng 26/10/1992

14 33171025108 VB20BKN01 Nguyễn Thị Minh Huệ 15/10/1987

15 33171025025 VB20BKN01 Lý Hương 12/11/1993

16 33171025333 VB20BKN01 Phan Thị Diễm Hương 20/05/1992

17 33171025033 VB20BKN01 Quang Anh Kiệt 07/12/1995

18 33171020592 VB20AKN01 Phan Văn Ký 30/05/1993

19 33171026526 VB20BKN01 Nguyễn Thúy Liên 22/11/1990 Ths. Phan Thị Thúy Quỳnh

20 33171020363 VB20AKN01 Nguyễn Trần Thị Tuyết Mai 06/08/1991 ĐT: 0919892055

21 33171025123 VB20BKN01 Trần Hoài Minh 22/12/1994

22 33171025130 VB20BKN01 Trần Thị Mụi 21/11/1993

23 33171025410 VB20BKN01 Huỳnh Tấn Phương Nam 23/05/1988

24 33171025006 VB20BKN01 Lê Thị Mỹ Nga 12/03/1991

25 33171025346 VB20BKN01 Phạm Thanh Nga 26/01/1993

26 33171026027 VB20BKN01 Đinh Phạm Phương Ngọc 04/01/1994

27 33171025157 VB20BKN01 Võ Thị Tý Ngọc 13/10/1984

28 33171025134 VB20BKN01 Nguyễn Hồng Nhi 30/08/1982 TS. Đậu Thị Kim Thoa

29 33171025226 VB20BKN01 Trần Thị Mộng Nhi 01/03/1985 ĐT: 0907929468
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30 33171025027 VB20BKN00 Nguyễn Thị Thúy Oanh 16/08/1987

31 33171025299 VB20BKN00 Vũ Trần Kiều Oanh 11/07/1994

32 33171025171 VB20BKN01 Lê Thị Mỹ Phương 05/10/1983

33 33171025254 VB20BKN01 Lê Thị Nguyên Thanh 16/07/1994

34 33161025102 VB20BKN01 Nguyễn Lý Thảo 24/01/1986

35 33171025146 VB20BKN01 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/11/1990

36 33171025043 VB20BKN01 Nguyễn Thị Thoa 26/04/1992

37 33171025001 VB20BKN01 Phạm Thanh Thùy 08/02/1994 Ths. Mã Văn Giáp

38 33161025448 VB20AKN01 Trần Thị Hoài Thương 30/09/1990 ĐT: 0987133489

39 33171025396 VB20BKN01 Nguyễn Thị Tơ 17/02/1991

40 33171025217 VB20BKN01 Bùi Thị Trang 22/10/1987

41 33171025191 VB20BKN01 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/04/1994

42 33171025263 VB20BKN01 Lê Thị Thùy Trinh 02/06/1986

43 33171025397 VB20BKN01 Nguyễn Thị Kiều Trinh 13/04/1992

44 33161025198 VB19BKN001 Huỳnh Lê Vy 01/03/1989

45 33171025099 VB20BKN00 Nguyễn Văn Xuyên 07/08/1989


